
 

 

.SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN CHỢ ĐỒN Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 
Số: 260 /TB - BVCĐ 

 

     Chợ Đồn, ngày 09 tháng 4 năm 2026 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Vật tư thiết bị nước, vệ sinh, điều hoà nhiệt độ 

 

       Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá điện tử, điện lạnh 

 

  Bệnh viện Chợ Đồn, tỉnh Thái nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 

vật tư thiết bị nước, vệ sinh, điều hoà nhiệt độ với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Đồn 

      - Địa chỉ: Thôn 1, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên  

  - Số điện thoại : 02093882111  

           2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

            - Họ và tên: Đào Thị Quyên 

           - Chức vụ: Viên chức Phòng Hành chính Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ 

Đồn, tỉnh Thái Nguyên. 

            - Số điện thoại: 0365671888 

            - Email:daoquyencd@gmail.com 

   3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ 

Đồn, tỉnh Thái Nguyên. 

- Địa chỉ: Thôn 1, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên .  

   Lưu ý: Nhà thầu có thể gửi thư đảm bảo, thời điểm nhận thư đảm bảo trong 

thời hạn tiếp nhận báo giá 

            4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 09 tháng 4 năm 2026 đến 

trước 11h30 ngày 15 tháng 4 năm 2026. 

  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

    5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 09 

tháng 4 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
1. Danh mục hàng hóa: Danh mục chi tiết tại (phụ lục 01 kèm theo). 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo 

quản: 

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chợ Đồn, thôn 1 xã Chợ Đồn, tỉnh Thái 

Nguyên 

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: Đơn vị cung cấp phải vận chuyển, bàn 

giao, nghiệm thu theo đúng quy định hiện hành.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 

thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

4. Các thông tin khác: 



 

 

4.1. Báo giá của các nhà thầu phải bao gồm chào đầy đủ các loại: Thuế, phí, 

lệ phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt và bảo hành, bảo trì sản phẩm. 

4.2. Báo giá theo đúng mẫu. Mẫu báo giá tại (phụ lục 02 kèm theo). 
 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử + giấy 
- Như kính gửi (Báo giá/đăng tải); 

- BGĐ TT; 

- Lưu: VT, HCKH TH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Quân 
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Phụ lục 01: DANH MỤC CHI TIẾT  

Mua vật tư thiết bị nước, vệ sinh, điều hoà nhiệt độ  
(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 260 /TB-BVCĐ ngày 09/4/2026 của Bệnh viện Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) 

STT  Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Hãng/ Nước sản 

suất 
ĐVT Số lượng 

1 

Điều hoà nhiệt độ  

inverter 18000 

BTU 1 chiều 

HIC18TMU 

Loại máy: 1 chiều lạnh, có Inverter.Công suất làm lạnh: 18.000 BTU (2 HP).Phạm vi hiệu 

quả: 20m² - 30m² (tương đương 60 - 80m³).Loại gas: R32.Công suất điện (Max): 1680V Hiệu 

suất năng lượng: 4 - 5 sao (tùy phiên bản ST3, CSPF ~ 4.52 - 4.92).Kích thước & Trọng 

lượng:Dàn lạnh: 900 × 224 × 310 mm (11-14 kg).Dàn nóng: 790 × 285 × 535 mm (35 kg). 

Sản xuất tại: 

Malaysia 
Bộ 1 

2 
Ống đồng D12+ 

D6 

Là vật tư kim loại, cấu trúc dạng ống, có tính đàn hồi tốt, chịu được áp lực cao, dẫn truyền 

nhiệt tốt, chống oxy hoá và chống ăn mòn tốt. Ống đồng có chức năng truyền tải, đưa môi chất 

làm lạnh (Gas) tuần hoàn từ dàn lạnh đến dàn nóng và ngược lại,kích thước ống 10mm 

Toàn Phát Việt 

Nam 
Mét 75 

3 Bồn cầu 2 khối 

Bồn cầu 2 khối.Kích thước: 730 x 365 x 760 mm Công nghệ men: Nano Titan kháng khuẩn, 

chống bám bẩn Chế độ xả: 1 chế độ xả gạt Lượng nước xả: 06 lít Tâm xả: 295 ± 10 mm Áp lực 

nước: 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa Màu trắng  

Sản xuất Công 

ty ViglaceraViệt 

Nam 

Bộ 5 

4 
Vòi sen tắm nóng 

lạnh  

.Nguồn nước: 2 đường nước Nóng Lạnh. Chất liệu: Đồng thau nguyên khối.Bề mặt: Xi mạ 

Ni+Cr sáng bóng.Van chia nước: làm từ đá Ceramic chống trầy.Đầu lọc: đa lớp lọc sạch cặn 

bẩn, làm mềm nước. Bao gồm: Củ sen, dây sen, vòi hoa sen, bát gắn. 

Sản xuất Công 

ty Viglacera 

Việt Nam 

Bộ 6 

5 Vòi xịt vệ sinh 
Vòi xịt Muko với ưu điểm: lõi, ty xịt, ốc và nguyên liệu được làm bằng đồng Và nhựa 

ABS Dây xịt chịu lực đàn hồi tốt. 

Hãng MukoViệt 

Nam 
Cái 12 

6 Vòi gạt  

Vòi gạt nhựa (thường là nhựa PP hoặc PPR) là loại vòi nước phổ biến, tay gạt 90 độ, bền bỉ, 

chịu áp lực Các thông số chính bao gồm: kích thước ren 15mm-20mm và nhiệt độ chịu được 

tối đa lên đến 95độ 

Sản xuất Việt 

Nam 
Cái 25 

7 Vòi  chậu rửa mặt  Đồng thau, xi mạ niken – chrome. Vòi lavabo lạnh 1 lỗ, cartridge đồng - gốm ceramic. 

Thương hiệu 

Minh Hoà Việt 

Nam 

Cái 10 

8 Chậu rửa Inox 
Chất liệu: Inox SUS304 cao cấp (chống han gỉ Chậu 1 hố Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x 

Sâu):800x500x230mm  Độ dày inox: 1,2mm chống ồn 

Sơn HàViệt 

Nam 
Bộ 6 

https://www.google.com/search?q=Inox+SUS304&biw=1600&bih=747&sca_esv=9d0ddc8342dce93e&sxsrf=ANbL-n7gDuhq-ciG18H8ydfYreLAjUHJzw%3A1775551206962&ei=5sLUaaexOsWavr0P5P2S2AI&ved=2ahUKEwja7prarNuTAxXFcPUHHZCeJGAQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+Ch%E1%BA%ADu+r%E1%BB%ADa+Inox%0D%0A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiK3Row7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBDaOG6rXUgcuG7rWEgSW5veAoyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsANI2kNQ6g9Yix1wAXgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIBoAIGmAMAiAYBkAYIkgcBMaAHALIHALgHAMIHAzItMcgHBYAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD8A6PTKDKVNBm7nsSxOb7TTbPPQ_jCXu0FuI_ozgbzfQvXepiJ7fJ0fToemtKPWyJpxaVuEe9WYxkvtzt4HEUBahAhCSkC32O9EjANkwszVRF4955J5LOvKBRa1r7pIezxlJtgtbzsjXdjjmriZqzxR_ptwuN9Ce-hc7vn82rrft8jl4FKaKt30lXUE1kINJ1TE4EECQa-6C8WlxVg_H_-KqYsG1c35KRR72tpxgquYBsJmPZot9i70kmsojhs3V_oPmHRofWk3tigWWUyk9fx&csui=3
https://www.google.com/search?q=Inox+SUS304&biw=1600&bih=747&sca_esv=9d0ddc8342dce93e&sxsrf=ANbL-n7gDuhq-ciG18H8ydfYreLAjUHJzw%3A1775551206962&ei=5sLUaaexOsWavr0P5P2S2AI&ved=2ahUKEwja7prarNuTAxXFcPUHHZCeJGAQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+Ch%E1%BA%ADu+r%E1%BB%ADa+Inox%0D%0A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiK3Row7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBDaOG6rXUgcuG7rWEgSW5veAoyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsANI2kNQ6g9Yix1wAXgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIBoAIGmAMAiAYBkAYIkgcBMaAHALIHALgHAMIHAzItMcgHBYAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD8A6PTKDKVNBm7nsSxOb7TTbPPQ_jCXu0FuI_ozgbzfQvXepiJ7fJ0fToemtKPWyJpxaVuEe9WYxkvtzt4HEUBahAhCSkC32O9EjANkwszVRF4955J5LOvKBRa1r7pIezxlJtgtbzsjXdjjmriZqzxR_ptwuN9Ce-hc7vn82rrft8jl4FKaKt30lXUE1kINJ1TE4EECQa-6C8WlxVg_H_-KqYsG1c35KRR72tpxgquYBsJmPZot9i70kmsojhs3V_oPmHRofWk3tigWWUyk9fx&csui=3


 

 

9 Chân chậu 
Chất liệu  inox 304, bền bỉ, chống gỉ. Kích thước chiều cao 85 cm, chân vuông 40mm, có thể 

điều chỉnh độ cao.  

Tân Á Đại 

Thành 
Cái 6 

10 
Chậu 

rửa  Viglacera 

Loại chậu: Chậu rửa mặt treo tường (có thể kết hợp chân treo tường hoặc chân đứng 

VI1T)Kích thước (R x D x C): Khoảng 150x438x185mmChất liệu: Sứ vệ sinh cao cấp Công 

nghệ men: Men Nano nung kháng khuẩn, chống bám dínhĐặc điểm: Có lỗ thoát tràn 

Viglacera Việt 

Nam 
Cái 4 

11 
Xi phông nhựa 

chậu rửa mặt 

 Chế độ xả, Xả nhấn. Chậu phù hợp, Lắp chậu treo tường hoặc chậu đặt bàn đá, có lỗ chống 

tràn. Kích thước ống thoát, Phi 50 

Sản xuất Việt 

Nam 
Cái 8 

12 
Ống nhiệt lạnh 

Φ40  

 Đường kính ngoài: 40mm Đường kính trong: dày: 3.7mm Áp suất làm việc chịu áp suất cao 

lòng ống trơn nhẵn 

Nhựa Thiếu 

niên Tiền Phong 
Mét 68 

13 Ống D21 

Ống nhựa PVC/uPVC D21 (đường kính ngoài 21mm hoặc DN15) là loại ống thông dụng trong 

hệ thống cấp thoát nước, tưới tiêu và bảo vệ dây điện. Các thông số chính bao gồm độ dày 

từ áp suất làm việc PN5 - PN25 (hoặc 600 PSI cho SCH80), chiều dài 4m-6m/cây 

Nhựa Thiếu 

niên Tiền Phong 
Ống 16 

14 Ống D25N 

Ống nhựa D25 đường kính ngoài 25mm phổ biến trong cấp nước (PPR, HDPE) và luồn dây 

điện (PVC), tuổi thọ cao lên tới 50 năm.  áp suất làm việc từ PN10-PN20 (đối với HDPE/PPR), 

chịu nhiệt tốt à chịu lực, chống cháy tốt  

Nhựa Thiếu 

niên Tiền Phong 
Ống 12 

15 Ống D34 

Chất liệu nhựa PVC  :Đường kính ngoài: 34 mm.Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao.Độ dày 

(tùy chọn): 1.3mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.8mm.Áp suất làm việc (PN): Phổ biến 

từ PN6 (6 bar), PN9, PN12, PN15.Chiều dài: 4 mét hoặc 6 mét  

Nhựa Thiếu 

niên Tiền Phong 
Ống 15 

16 Tê thu Φ 40-25 
Tê thu PPR 2 lớp 40/25mm Tiền Phong Lắp đặt bằng phương pháp hàn nhiệt. chịu nhiệt cao 

tới 95oC, chống tia cực tím, mặt trong và ngoài thành ống nhựa trơn láng 

Nhựa Thiếu 

niên Tiền Phong 
Cái 15 

17 Cút ren trong  

Có 1 đầu nối hàn nhiệt, 1 đầu ren trong thép.Chịu áp suất cao chống ăn mòn hóa học tốt, bề 

mặt nhẵn ngăn lắng đọng vôi hoặc rong rêu, tính dẫn nhiệt thấp giúp giữ nhiệt khi dẫn nước 

nóng, lắp đặt đơn giản.Kích thước 25x1/2 

Nhựa Thiếu 

niên Tiền Phong 
Cái 15 

18 Keo dán ống Loại keo PVC 50g   Tiền Phong Tuýp 22 

19 Cút HDPE 

Vật liệu: Nhựa HDPE (High-Density Polyethylene) cao cấp, độ bền cao. Kích thước (Đường 

kính):phi 63 mmGóc chuyển hướng: Thường là 90 độ, 45 độ, hoặc 60 độ.Áp suất làm việc 

(PN): PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16 (tương ứng 6 - 16 bar)Màu sắc: Đen tiêu chuẩn, chịu tia 

UV.Nhiệt độ làm việc: Phù hợp hoạt động ở nhiệt độ thấp  

Tiền Phong Cái 16 

https://www.google.com/search?q=Viglacera&sca_esv=6234f0784a7aac09&biw=1600&bih=747&sxsrf=ANbL-n5RikUqYPLckFPMP1SzUQVMdC-VMQ%3A1775717376545&ei=AEzXaYjxINyo0-kPg9-V2AM&ved=2ahUKEwjj5uvkluCTAxWqhlYBHanpArEQgK4QegQIAxAC&uact=5&oq=Th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+ch%E1%BA%ADu+r%E1%BB%ADa+treo+t%C6%B0%E1%BB%9Dng+viglacera+vtl2&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQlRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBjaOG6rXUgcuG7rWEgdHJlbyB0xrDhu51uZyB2aWdsYWNlcmEgdnRsMjIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wUyCBAAGIkFGKIESOplUNEOWMBacA54AZABBpgB0QGgAdIfqgEGMC4zMC4xuAEDyAEA-AEBmAImoALAGsICChAAGEcY1gQYsAPCAgcQIxiwAhgnwgIIEAAYCBgeGA2YAwCIBgGQBgiSBwcxNC4yMy4xoAeYrQGyBwYwLjIzLjG4B_8ZwgcJMC4xMS4yMy40yAerAYAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBqugZnWNnnmo4O_omjggdzjXgsTGkckV1B12u6_x8OmnG2g6ydd1qlbFkxQ0k0sij2_lMNCY8dd2EmPgpFHMXYXUSr99xNHlJQjqUJmQ1hywOaw9h-ld-ZY5jT4EnUS4lRpk483zMJQN0mu5ecCYo5WuDzY44FMA-o9mcmUCPbOdUcLkzcSwKA4_TEcDSFNT3C_hU3i9tXzOP34X4ieSZA7nrKiAyRXTdX66L_orFagMtGzo8glUxEkSZ0ZNDwfff8bPo9N0FC7bA4yJOqtYII&csui=3
https://www.google.com/search?q=Viglacera&sca_esv=6234f0784a7aac09&biw=1600&bih=747&sxsrf=ANbL-n5RikUqYPLckFPMP1SzUQVMdC-VMQ%3A1775717376545&ei=AEzXaYjxINyo0-kPg9-V2AM&ved=2ahUKEwjj5uvkluCTAxWqhlYBHanpArEQgK4QegQIAxAC&uact=5&oq=Th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+ch%E1%BA%ADu+r%E1%BB%ADa+treo+t%C6%B0%E1%BB%9Dng+viglacera+vtl2&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQlRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBjaOG6rXUgcuG7rWEgdHJlbyB0xrDhu51uZyB2aWdsYWNlcmEgdnRsMjIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wUyCBAAGIkFGKIESOplUNEOWMBacA54AZABBpgB0QGgAdIfqgEGMC4zMC4xuAEDyAEA-AEBmAImoALAGsICChAAGEcY1gQYsAPCAgcQIxiwAhgnwgIIEAAYCBgeGA2YAwCIBgGQBgiSBwcxNC4yMy4xoAeYrQGyBwYwLjIzLjG4B_8ZwgcJMC4xMS4yMy40yAerAYAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBqugZnWNnnmo4O_omjggdzjXgsTGkckV1B12u6_x8OmnG2g6ydd1qlbFkxQ0k0sij2_lMNCY8dd2EmPgpFHMXYXUSr99xNHlJQjqUJmQ1hywOaw9h-ld-ZY5jT4EnUS4lRpk483zMJQN0mu5ecCYo5WuDzY44FMA-o9mcmUCPbOdUcLkzcSwKA4_TEcDSFNT3C_hU3i9tXzOP34X4ieSZA7nrKiAyRXTdX66L_orFagMtGzo8glUxEkSZ0ZNDwfff8bPo9N0FC7bA4yJOqtYII&csui=3
https://www.google.com/search?q=Viglacera&sca_esv=6234f0784a7aac09&biw=1600&bih=747&sxsrf=ANbL-n5RikUqYPLckFPMP1SzUQVMdC-VMQ%3A1775717376545&ei=AEzXaYjxINyo0-kPg9-V2AM&ved=2ahUKEwjj5uvkluCTAxWqhlYBHanpArEQgK4QegQIAxAC&uact=5&oq=Th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+ch%E1%BA%ADu+r%E1%BB%ADa+treo+t%C6%B0%E1%BB%9Dng+viglacera+vtl2&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQlRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBjaOG6rXUgcuG7rWEgdHJlbyB0xrDhu51uZyB2aWdsYWNlcmEgdnRsMjIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wUyCBAAGIkFGKIESOplUNEOWMBacA54AZABBpgB0QGgAdIfqgEGMC4zMC4xuAEDyAEA-AEBmAImoALAGsICChAAGEcY1gQYsAPCAgcQIxiwAhgnwgIIEAAYCBgeGA2YAwCIBgGQBgiSBwcxNC4yMy4xoAeYrQGyBwYwLjIzLjG4B_8ZwgcJMC4xMS4yMy40yAerAYAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBqugZnWNnnmo4O_omjggdzjXgsTGkckV1B12u6_x8OmnG2g6ydd1qlbFkxQ0k0sij2_lMNCY8dd2EmPgpFHMXYXUSr99xNHlJQjqUJmQ1hywOaw9h-ld-ZY5jT4EnUS4lRpk483zMJQN0mu5ecCYo5WuDzY44FMA-o9mcmUCPbOdUcLkzcSwKA4_TEcDSFNT3C_hU3i9tXzOP34X4ieSZA7nrKiAyRXTdX66L_orFagMtGzo8glUxEkSZ0ZNDwfff8bPo9N0FC7bA4yJOqtYII&csui=3


 

 

20 
Măng sông 

HDPE 25 

Vật liệu: Nhựa HDPE cao cấp (PE80, PE100).Kích cỡ (Đường kính Phi 25,63 mm Áp suất làm 

việc: PN6, PN8, PN10, PN16 (16 bar).Góc chuyển hướng: Thường là 90 độ, một số có 45 

độ.Màu sắc:màu đen  

Tiền Phong Cái 14 

21 Van HDPE 25 

Chất liệu làm từ nhựa HDPE nguyên sinhVan HDPE 25 (phi 25mm) là phụ kiện nối nhanh 

chuyên dụng Van có áp lực làm việc phổ biến PN10-PN16, chịu nhiệt tốt (0-45°C), thường có 

tay vặn ABS đỏ dễ thao tác, phù hợp cho hệ thống cấp nước sạch, tưới tiêu dân dụng và công 

nghiệp, kết nối 1 hoặc 2 đầu siết chặt 

Tiền Phong Cái 15 

22 Cút ren 20 ngoài 

Cút 34 ren ngoài (Co ren ngoài Phi 34 - 1") là phụ kiện ống nước 90 độ, chuyên dùng để 

chuyển hướng dòng chảy và kết nối ống nhựa/inox với thiết bị ren trong. Sản phẩm phổ biến 

với chất liệu nhựa PVC (chịu áp PN13.5-16) 

Tiền Phong Cái 17 

23 
Ga điều hoà nhiệt 

độ 

Thành phần: Hợp chất hữu cơ đơn chất (HFC-32).Chỉ số GWP (.Đặc tính: Không màu, không 

mùi, dễ dàng nạp lỏng .Khối lượng bình: 10kg 
Trung Quốc Cái 25 

24 Tụ lốc điều hòa 
Tụ lốc (tụ khởi động) điều hòa thường có thông số điện dung từ 20µF, 25µF đến 

30µF (microfarad) và điện áp chịu đựng 450V  
Viêt Nam Cái 12 

25 
Quạt dàn lạnh 

điều hoà 

Loại động cơ: DC Inverter Điện áp hoạt động: DC 220V - 340V .Công suất: Thường dao động 

từ 10W - 40W Chiều quay: Thường là ngược chiều kim đồng hồ (CCW) khi nhìn từ phía sau 

mô tơ.Cấu tạo: Bao gồm mô tơ, quạt lồng sóc Dây tín hiệu (Inverter): Thường là 5 dây (dây 

dương nguồn 310V, dây âm nguồn, dây GND, dây VCC, dây xung điều khiển FG/Speed 

Trung Quốc Cái 12 

26 
Quạt nóng điều 

hoà 

Công suất (W): Thường dao động từ 40W - 92W cho máy gia đình, và cao hơn (>100W) cho 

máy lạnh lớn.Điện áp: AC 220V-230V/50Hz hoặc 24V DC.Hướng quay: Ngược chiều kim 

đồng hồ (CCW) là phổ biến nhất.Số cực: Thường là 4, 6 hoặc 8 cực.Loại quạt: Cánh hút, 10 

cánh liền vành.Kích thước phổ biến: Đường kính quạt dàn nóng 320mm, sải cánh từ 300mm 

đến 500mm.  

Viêt Nam Cai 12 

27 Mạch điều hoà 

Loại mạch: Mạch dàn lạnh (trung tâm) và Mạch dàn nóng (đối với Inverter).Công 

nghệ: Inverter (biến tần) hoặc Mono (thông thường).Điện áp hoạt động: Thường là 220VCông 

suất máy nén (Block): Phù hợp với công suất máy từ 9.000 BTU - 24.000 BTU trở lên.Cảm 

biến (Sensor): Cảm biến nhiệt độ phòng, cảm biến dàn lạnh, cảm biến dàn nóng.Module công 

suất (IPM): Nằm ở bo dàn nóng Inverter, điều khiển máy nén và quạt. 

Viêt Nam Cái 11 

https://www.google.com/search?q=qu%E1%BA%A1t+l%E1%BB%93ng+s%C3%B3c+%28qu%E1%BA%A1t+tr%E1%BB%A5c+ngang%29&biw=1600&bih=747&sca_esv=91f788fc0d48d683&sxsrf=ANbL-n5KxLxcFuybo4NvY_kY95NnTzt4xA%3A1775613876822&ei=tLfVaZ_yMYzP2roP9diHsAg&ved=2ahUKEwj8hLnw392TAxW11zQHHcKKGAQQgK4QegQIAxAG&uact=5&oq=th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+c%E1%BB%A7a+Qu%E1%BA%A1t+m%E1%BA%B7t+l%E1%BA%A1nh+%C4%91i%E1%BB%81u+ho%C3%A0%0D%0A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQHRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBj4bunYSBRdeG6oXQgbeG6t3QgbOG6oW5oIMSRaeG7gXUgaG_DoAoyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsANIkYUHUJ-xBljK_AZwA3gBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIDoAIRmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgiSBwEzoAcAsgcAuAcAwgcDMi0zyAcNgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD-RXCVd-_mgqgfTrHY4WOuS5FJIj6PJpr7GucCebxwje1JARelcKlAiBDDIKqsN2uCZnPzv9tEP-FPSNzHSU_BV45TBUGWVb9yltn5MuOboTdESw0iguGvH2Cp9xF51tG2iT1N_F-FB31DjWi92N1x_WGLPP0UJ4F1rr_ll6zaW3A&csui=3
https://www.google.com/search?q=qu%E1%BA%A1t+l%E1%BB%93ng+s%C3%B3c+%28qu%E1%BA%A1t+tr%E1%BB%A5c+ngang%29&biw=1600&bih=747&sca_esv=91f788fc0d48d683&sxsrf=ANbL-n5KxLxcFuybo4NvY_kY95NnTzt4xA%3A1775613876822&ei=tLfVaZ_yMYzP2roP9diHsAg&ved=2ahUKEwj8hLnw392TAxW11zQHHcKKGAQQgK4QegQIAxAG&uact=5&oq=th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+c%E1%BB%A7a+Qu%E1%BA%A1t+m%E1%BA%B7t+l%E1%BA%A1nh+%C4%91i%E1%BB%81u+ho%C3%A0%0D%0A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQHRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBj4bunYSBRdeG6oXQgbeG6t3QgbOG6oW5oIMSRaeG7gXUgaG_DoAoyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsANIkYUHUJ-xBljK_AZwA3gBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIDoAIRmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgiSBwEzoAcAsgcAuAcAwgcDMi0zyAcNgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD-RXCVd-_mgqgfTrHY4WOuS5FJIj6PJpr7GucCebxwje1JARelcKlAiBDDIKqsN2uCZnPzv9tEP-FPSNzHSU_BV45TBUGWVb9yltn5MuOboTdESw0iguGvH2Cp9xF51tG2iT1N_F-FB31DjWi92N1x_WGLPP0UJ4F1rr_ll6zaW3A&csui=3
https://www.google.com/search?q=qu%E1%BA%A1t+l%E1%BB%93ng+s%C3%B3c+%28qu%E1%BA%A1t+tr%E1%BB%A5c+ngang%29&biw=1600&bih=747&sca_esv=91f788fc0d48d683&sxsrf=ANbL-n5KxLxcFuybo4NvY_kY95NnTzt4xA%3A1775613876822&ei=tLfVaZ_yMYzP2roP9diHsAg&ved=2ahUKEwj8hLnw392TAxW11zQHHcKKGAQQgK4QegQIAxAG&uact=5&oq=th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+c%E1%BB%A7a+Qu%E1%BA%A1t+m%E1%BA%B7t+l%E1%BA%A1nh+%C4%91i%E1%BB%81u+ho%C3%A0%0D%0A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQHRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBj4bunYSBRdeG6oXQgbeG6t3QgbOG6oW5oIMSRaeG7gXUgaG_DoAoyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsANIkYUHUJ-xBljK_AZwA3gBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIDoAIRmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgiSBwEzoAcAsgcAuAcAwgcDMi0zyAcNgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD-RXCVd-_mgqgfTrHY4WOuS5FJIj6PJpr7GucCebxwje1JARelcKlAiBDDIKqsN2uCZnPzv9tEP-FPSNzHSU_BV45TBUGWVb9yltn5MuOboTdESw0iguGvH2Cp9xF51tG2iT1N_F-FB31DjWi92N1x_WGLPP0UJ4F1rr_ll6zaW3A&csui=3
https://www.google.com/search?q=qu%E1%BA%A1t+l%E1%BB%93ng+s%C3%B3c+%28qu%E1%BA%A1t+tr%E1%BB%A5c+ngang%29&biw=1600&bih=747&sca_esv=91f788fc0d48d683&sxsrf=ANbL-n5KxLxcFuybo4NvY_kY95NnTzt4xA%3A1775613876822&ei=tLfVaZ_yMYzP2roP9diHsAg&ved=2ahUKEwj8hLnw392TAxW11zQHHcKKGAQQgK4QegQIAxAG&uact=5&oq=th%C3%B4ng+s%E1%BB%91+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+c%E1%BB%A7a+Qu%E1%BA%A1t+m%E1%BA%B7t+l%E1%BA%A1nh+%C4%91i%E1%BB%81u+ho%C3%A0%0D%0A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQHRow7RuZyBz4buRIGvhu7kgdGh14bqtdCBj4bunYSBRdeG6oXQgbeG6t3QgbOG6oW5oIMSRaeG7gXUgaG_DoAoyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsAMyChAAGEcY1gQYsANIkYUHUJ-xBljK_AZwA3gBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIDoAIRmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgiSBwEzoAcAsgcAuAcAwgcDMi0zyAcNgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD-RXCVd-_mgqgfTrHY4WOuS5FJIj6PJpr7GucCebxwje1JARelcKlAiBDDIKqsN2uCZnPzv9tEP-FPSNzHSU_BV45TBUGWVb9yltn5MuOboTdESw0iguGvH2Cp9xF51tG2iT1N_F-FB31DjWi92N1x_WGLPP0UJ4F1rr_ll6zaW3A&csui=3


 

 

28 
Dây chống sét 

M16 

Dây chống sét M16 (cáp đồng trần 16mm²) là loại dây dẫn sét chuyên dụng, có tiết diện 

lõi 16mm²) thường cấu tạo từ 7 sợi đồng bện chặt. Dây có khả năng dẫn điện cao, độ bền tốt, 

chịu tải nhiệt cao, thường dùng cho hệ thống chống sét trực tiếp, tiếp địa điện trở thấp cho công 

trình. 

Viêt Nam Mét 35 

29 
Bình nóng lạnh 

30L 

Bình nóng lạnh Ariston 30L có công suất  2500v điện áp 220v bình chứa tráng men Titan, 

thanh đốt đồng, trang bị hệ thống an toàn ELCB và TSS, nhiệt độ làm nóng tối đa75-80 

độ  hình vuông 447x447x380mm,  

Viêt Nam Bình 4 
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Phụ lục 2. MẪU BÁO GIÁ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI GÓI THẦU  

Mua vật tư thiết bị nước, vệ sinh, điều hoà nhiệt độ   

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:260/TB-BVCĐ ngày 09/4/2026 của Bệnh viện Chợ 

Đồn, tỉnh Thái Nguyên) 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các đồ dùng 

như sau: 

1. Báo giá : 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị  

Ký hiệu 
Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất) 

Xuất 

xứ 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật ĐVT Số lượng 

Đơn giá bao 

gồm VAT 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 A                 

2 B                 

n ...                 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 

thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày 

....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 

cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp 

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

4. Trong trường hợp hàng hoá có nhiều thông tin về thông số kỹ thuật, các nhà cung 

cấp có thể đính kèm Phụ lục theo Báo giá. 

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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